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BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 28/9/2024


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI

1. Tin cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá; tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ
Từ chiều tối ngày 29/9 đến hết đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, ngày 29/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
2. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/27/9-19h/28/9): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; riêng Hà Giang có nơi mưa rất to; một số trạm có lượng mưa lớn như: Bắc Quang (Hà Giang) 218mm; Đồng Tâm (Hà Giang) 130mm; Xuân Lập (Tuyên Quang) 56mm; Nà Phặc (Bắc Kạn) 50mm, Thuận Hà (Đắk Nông) 91mm.

- Mưa đêm (19h/28/9-07h/29/9): Các khu vực trên cả nước có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm; riêng các tỉnh Hà Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu cục bộ có nơi mưa rất to; một số trạm có lượng mưa lớn như: Đồng Tâm (Hà Giang) 234mm; Bắc Quang (Hà Giang) 217mm; Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) 132mm; Krông Nô (Đắk Lắk) 40mm.
- Mưa 3 ngày (19h/25/9-19h/28/9): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 218mm; Thuận Hà (Đắk Nông) 123mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 85mm; Bình Đại (Bến Tre) 91mm; Phú Tân (Cà Mau) 104mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước hầu hết các sông khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm, đang ở mức dưới BĐ1; cục bộ một số sông vẫn duy trì ở mức BĐ1-trên BĐ2. Mực nước lúc 07h/29/9 trên một số sông như sau:
- Trên sông Bùi tại Yên Duyệt 6,36m, trên BĐ1 0,36m.
- Trên sông Tích tại Kim Quan 7,72m, trên BĐ2 0,12m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài tiếp tục xuống chậm; mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 02/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,45m (dưới BĐ1 0,05m), tại Châu Đốc ở mức 3,05m (trên BĐ1 0,05m), các trạm hạ lưu lên mức BĐ2-BĐ3.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào 
(m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)

	Sơn La
	7h
	28/9
	214,95
	117,02
	439
	436
	215

	
	
	29/9
	214,97
	116,96
	650
	315
	

	Hòa Bình
	7h
	28/9
	116,93
	11,35
	1.490
	2.060
	117

	
	
	28/9
	116,93
	11,32
	1.435
	2.005
	

	Tuyên Quang
	7h
	28/9
	118,25
	50,15
	477
	584
	120

	
	
	29/9
	118,19
	48,55
	525
	0
	

	Thác Bà
	7h
	28/9
	57,55
	20,75
	336
	0
	58

	
	
	29/9
	57,63
	20,75
	188
	0
	


2. Hồ chứa thủy lợi: 

Theo báo cáo của Cục Thuỷ lợi (tính đến 17h00 ngày 28/9/2024):

- Bắc Bộ: Tổng số 2.543 hồ, dung tích các hồ chứa ở mức trung bình đạt 85-100% dung tích thiết kế; hiện có 129 hồ hư hỏng, xuống cấp và 26 hồ đang thi công.

- Bắc Trung Bộ: Tổng số 2.323 hồ, dung tích các hồ chứa ở mức trung bình đạt 35-84% dung tích thiết kế; hiện có 145 hồ hư hỏng, xuống cấp và 52 hồ đang thi công.
3. Tình hình đê điều
Theo báo cáo của các địa phương, do mưa lũ sau bão số 3, số 4 đến nay đã xảy ra 799 sự cố đê điều trên địa bàn 15 tỉnh/thành phố
 (không thay đổi so với báo cáo ngày 27/9), trong đó có 436 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III trở lên; 363 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp III.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Trung ương

- Ngày 27/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 100/CĐ-TTg về việc tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.

- Ngày 28/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3 với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đến Thanh Hoá.
- Ngày 28/9/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 7328/BNN-ĐĐ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá về việc ứng phó với mưa lớn.

- Ngày 28/9/2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 1012/ĐĐ-QLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc khẩn trương hoành triệt cống tiêu Nổ Thôn để đảm bảo an toàn chống lũ.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển bản tin cảnh báo thiên tai đến các địa phương để chủ động ứng phó.
2. Địa phương 
- Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo văn bản số 7328/BNN-ĐĐ ngày 28/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó 02 tỉnh (Thái Bình, Thanh Hoá) đã ban hành văn bản chỉ đạo.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó; các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ. Hiện nay, các địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo văn bản số 7328/BNN-ĐĐ ngày 28/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố đê điều; khắc phục thiệt hại do bão số 3, số 4 và mưa lũ sau bão, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp, vệ sinh môi trường sớm ổn định đời sống của nhân dân.
3. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:  		Đặng Văn Đăng


Trực ban 1:	   		Nguyễn Việt Phú


Trực ban 2:	   		Đinh Cao Bình











� Thái Nguyên (12), Vĩnh Phúc (27), Phú Thọ (30), Bắc Ninh (99), Bắc Giang (108), Hải Dương (225), Hưng Yên (45), Thái Bình (47), Hải Phòng (36), Hà Nội (38), Hà Nam (16), Nam Định (59), Ninh Bình (29), Thanh Hóa (25) và Tuyên Quang (03).





